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Phần I. Trắc nghiệm
Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.
Câu 1 : Kết quả của phép toán 1 234 x 3 là:
A. 3 602			B. 3 702			C. 3 692			D. 3 792
Câu 2 : Điền số thích hợp vào chỗ trống để chuyển tổng sau thành phép nhân sau đó tìm kết quả của phép nhân.
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Câu 4: Chu vi hình vuông có độ dài cạnh là 1 409cm là: ………………………………………………….
Câu 5: Tính 3 764 : 4 = ...............     A. 252           B. 726             C. 941           D. 902
Câu 6: Mỗi xe chở 1 150kg gạo. Hỏi 6 xe chở bao nhiêu ki-lô-gam gạo?
A. 1 556 kg gạo		B. 6 900 kg gạo		C. 6 906 kg gạo		D. 1 566
Câu 7: Một ô tô tải chở một chuyến được 2 783kg thóc. Hỏi 3 chiếc xe tải như thế chở được bao nhiêu ki-lô-gam thóc?
A. 8 349 kg thóc		B. 8 306 kg thóc		C. 2 783 kg thóc		D. 5 690 kg
Câu 8 : Điền số thích hợp vào chỗ trống.
Một số chia cho 4 rồi lấy kết quả trừ đi 2 018 thì bằng 56. Số đó là:  ………………………………..
Phần II. Tự luận
Bài 1. Đặt tính rồi tính
1 204	x  3		326 : 3	1 015	x  4		428 : 4	1 743	x  2	       515 : 5	
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 2. Tính giá trị của biểu thức	
3 245 + 1 267 - 499              987  x  7  + 1 472 x 2             2006 × ( 43 × 10 – 2 × 43 × 5) + 100     ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 3: Có 4 xe chở hàng, mỗi xe đều chở được 2 015 kg gạo. Người ta đã dỡ xuống
 4 927kg. Hỏi trên xe còn lại bao nhiêu ki lô gam gạo?     Bài giải
…………………………………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………………………………..………
…………………………………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………………………….......
Bài 4: Có hai trang trại nuôi gà, trang trại thứ nhất nuôi được 1 233 con gà. Trang trại thứ hai nuôi được số con gà bằng số con gà trang trại thứ nhất giảm đi 3 lần. Hỏi cả hai trang trại nuôi được bao nhiêu con gà?                         Bài giải
………………………………………………………………………………………………………………….....................................................................................................................................................................................………………
………………………………………………………………………………………………………………………….............
…………………………………………………………………………………………………………………..………………
………………………………………………………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………………………………………………..…………

Bài 5. Nàng Bạch Tuyết phải chạy trốn khỏi mụ phù thủy tới 1 khu rừng, biết quãng đường từ Cung điện tới khu rừng gấp 4 lần từ Cung điện tới cánh đồng. Bạn hãy tính xem nàng Bạch Tuyết phải chạy bộ quãng đường dài bao nhiêu nhé.    
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..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 6.
……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

         Tóm tắt:							      
Ngăn trên: 650 quyển sách
Ngăn dưới: gấp 2 lần ngăn trên
Cả hai ngăn: …. quyển sách?
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